
Nộp NSNN 
(Nghìn đồng)

Được để lại đơn 
vị (Nghìn đồng)

1 4 5 6 8 9 10 12 13

1 10 0 0 0

1 1
Sing 

PC/TQT/VTB/COMD
Việt Nam 0

KQ lựa chọn 
nhà thầu

TT điên máy VP 
Sharp

0 0

2 1
Sing 

PC/TQT/VTB/COMD
Việt Nam 0

KQ lựa chọn 
nhà thầu

TT điên máy VP 
Sharp

0 0

3 1
Sing 

PC/TQT/VTB/COMD
Việt Nam 0

KQ lựa chọn 
nhà thầu

TT điên máy VP 
Sharp

0 0

4 1
Sing 

PC/TQT/VTB/COMD
Việt Nam 0

KQ lựa chọn 
nhà thầu

TT điên máy VP 
Sharp

0 0

5 1
Sing 

PC/TQT/VTB/COMD
Việt Nam 0

KQ lựa chọn 
nhà thầu

TT điên máy VP 
Sharp

0 0

6 1
Sing 

PC/TQT/VTB/COMD
Việt Nam 0

KQ lựa chọn 
nhà thầu

TT điên máy VP 
Sharp

0 0

7 1
Sing 

PC/TQT/VTB/COMD
Việt Nam 0

KQ lựa chọn 
nhà thầu

TT điên máy VP 
Sharp

0 0

8 1 Việt Nam 0
KQ lựa chọn 
nhà thầu

TT điên máy VP 
Sharp

0 0

9 1 Việt Nam 0
KQ lựa chọn 
nhà thầu

TT điên máy Nội 
thất TDCOM 0 0

10 1 Việt Nam 0
KQ lựa chọn 
nhà thầu

TT điên máy Nội 
thất TDCOM 0 0

10 0 0 0

Tuần Giáo, ngày......tháng 10 năm 2026
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Nguyễn Phú Tân

0

0

Mẫu số 09a-CK/TSC

Việc sử dụng các khoản hoa 
hồng, chiết khấu, khuyến mãi 

(nếu có) Ghi 

chú

14

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG THÁNG 9 NĂM 2026

STT

Bộ, tỉnh:
Cơ quan quản lý cấp trên:
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: 
Mã đơn vị:

Điện Biên

1097939

Loại hình đơn vị: Công lập

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

2026

2026

Giá 

mua/thuê 

(Nghìn 

đồng)

Hình thức mua 
sắm/thuê

2026

2026

2026

2026

2026

7

2026

2026

2026

Trường THCS Tuần Giáo

Số 
lượng Nhãn hiệu Nước sản 

xuất

Năm 
sản 
xuất

Nhà cung cấp 
(người bán)

Giá trị các khoản 
hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi 
thu được khi thực 
hiện mua sắm (nếu 

có)

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Tuyết

UBND Xã Tuần Giáo

Đơn vị 
tính

3

Cái

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Cái

Bộ

Cái

Cái

Cái

Tổng cộng:

Tài sản

2

Trường THCS Tuần Giáo

Máy tính để bàn COMD TD 8500

Máy tính để bàn COMD TD 8500

Máy tính để bàn COMD TD 8500

Máy tính để bàn COMD TD 8500

Máy tính để bàn COMD TD 8500

Máy tính để bàn COMD TD 8500

Máy tính để bàn COMD TD 8500

Máy in A4 Canon LBP 246DW II ( 

in 2 mặt)

Máy in A4 (loại 5 in 2 mặt)

Máy in A4 (loại 5 in 2 mặt)


